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1 19123406 Vũ Hữu Thành 23/02/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 205 33'24 1 11/03/2016 14:02

2 35358957 Đặng Nguyễn Tố Nguyên 20/11/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 185 49'39 1 11/03/2016 14:25

3 34528145 Trương Khả Hồng 16/11/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 180 48'16 1 11/03/2016 14:24

4 35607868 Nguyễn Nhã Vy 26/11/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 180 49'47 1 11/03/2016 14:17

5 40669703 Dương Hoài Bảo 25/05/2003 7 Trường THCS Vĩnh Phong 2 175 31'5 1 11/03/2016 13:59

6 36592179 Nguyễn Thị Quý Thiện 23/06/2003 7 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1 175 49'49 1 11/03/2016 14:19

7 35605396 Trần Tuấn Khanh 26/06/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 170 43'18 1 11/03/2016 14:12

8 35241541 Đinh Gia Nguyên 13/07/2003 7 Trường THCS Tân Thuận 2 170 50'18 1 11/03/2016 14:28

9 35459358 Hồ Quang Thiện 07/09/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 165 42'45 1 11/03/2016 14:23

10 35607278 Trần Văn Lực 29/05/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 165 43'51 1 11/03/2016 14:13

11 36553105 Phan Lam Em 24/06/2002 7 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 165 50'51 1 11/03/2016 14:28

12 35201091 Trần Nhật Linh 09/09/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 165 56'56 1 11/03/2016 14:32

13 27731288 Trần Doản Nha 18/11/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 160 42'7 1 11/03/2016 14:10

14 35108320 Huynh Truong Huy 16/06/2003 7 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 155 40'34 1 11/03/2016 14:16

15 30000560 Phạm Trung Hậu 24/05/2003 7 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 150 53'49 1 11/03/2016 14:31

16 34787209 Pham Ngọc Bảo Trân 12/10/2003 7 Trường Tiểu Học Và THCS Vĩnh Bình Bắc 2 145 38'55 1 11/03/2016 14:10

17 34991188 Huỳnh Quý Như 16/03/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Thuận 145 42'13 1 11/03/2016 14:09

18 35666591 Phạm Thị Cẩm Nhung 02/01/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 145 45'2 1 11/03/2016 14:21

19 35281824 Dang Van Keo 14/09/2003 7 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 145 50'24 1 11/03/2016 14:26

20 35234747 Lê Huỳnh Diễm Như 07/04/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 140 39'38 1 11/03/2016 14:09

21 34801792 Trần Đức Lương 18/04/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Thuận 140 48'35 1 11/03/2016 14:18

22 30000311 Trần Quốc Trọng 24/11/2003 7 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 130 46'31 1 11/03/2016 14:22

23 36429418 Nguyen Khanh Linh 23/02/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 125 38'44 1 11/03/2016 14:15

24 35607698 Nguyễn Thị Xuân Phương 30/09/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 125 47'30 1 11/03/2016 14:15

25 35241254 Mai Thanh Toàn 09/01/2003 7 Trường THCS Tân Thuận 2 125 48'26 1 11/03/2016 14:25

26 35359889 Trắc Hiền Minh 16/06/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 120 42'28 1 11/03/2016 14:18

27 35607410 Nguyễn Thị Ngọc Mai 04/05/2002 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 120 45'38 1 11/03/2016 14:14

28 34534565 Trần Thị Thảo Trân 20/06/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 115 45'26 1 11/03/2016 14:24

29 35554920 Nguyễn Ân Thiên 12/06/2003 7 Trường THCS Thị Trấn 110 43'0 1 11/03/2016 14:22

30 35619665 Nguyễn Thúy Duy 06/09/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 110 43'17 1 11/03/2016 14:18

31 35283592 Nguyễn Huế Anh 25/02/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 110 45'24 1 11/03/2016 14:16

32 37153842 Nguyễn Khánh Duy 21/11/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 105 39'37 1 11/03/2016 14:09

33 34547542 Nguyễntrong Hiễu 19/02/2003 7 Trường Thcs Bình Minh 105 39'59 1 11/03/2016 14:16



34 27727410 Phan Mạnh Tân 15/04/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 105 52'3 1 11/03/2016 14:20

35 34984160 Nguyễn Chí Linh 01/01/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 100 36'42 1 11/03/2016 14:04

36 41401086 Nguyen Thy Nha 14/02/2003 7 Trường THCS Thị Trấn 95 32'53 1 11/03/2016 14:09

37 34801031 Nguyễn Việt Thái 04/01/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 95 35'58 1 11/03/2016 14:24

38 34594887 Trần Vĩ Khang 27/09/2003 7 Trường THCS Vĩnh Phong 1 95 45'22 1 11/03/2016 14:20

39 34801234 Lê Chí Hào 06/04/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 90 46'19 1 11/03/2016 14:17

40 35358075 Nguyễn Như Ý 02/08/2003 7 Trường Thcs Thị Trấn 85 43'9 1 11/03/2016 14:19

41 35712418 Cô Thảo Vy 01/01/2003 7 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 80 38'18 1 11/03/2016 14:11

42 35609492 Nguyenvantuan Tuan 29/03/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 80 45'7 1 11/03/2016 14:21

43 34462653 Nguyễn Thanh Nhựt 15/11/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 75 42'1 1 11/03/2016 14:17

44 34344079 Nguyễn Khánh Linh 19/01/2003 7 Trường THCS Bình Minh 75 43'46 1 11/03/2016 14:20

45 36681032 Trương Ngọc Như 24/07/2003 7 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 75 45'37 1 11/03/2016 14:22

46 35607595 Võ Thị Hồng Nghi 12/01/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 70 39'54 1 11/03/2016 14:09

47 35111464 Nguyen Thi Kim Tho 11/11/2003 7 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 70 43'23 1 11/03/2016 14:19

48 37153645 Dương Văn Vạn 20/01/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 65 33'16 1 11/03/2016 14:01

49 35111206 Trần Thị Cẩm Duyền 01/09/2003 7 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 60 36'52 1 11/03/2016 14:13

50 35713117 Trần Thị Bích Tuyền 15/01/2003 7 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 60 38'46 1 11/03/2016 14:13

51 34903215 Nguyễn Thị Ngọc Trân 20/11/2003 7 Trường Tiểu Học Và THCS Vĩnh Bình Bắc 2 60 59'23 1 11/03/2016 14:31

52 35602295 Nguyễn Tấn Huỳnh 04/06/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 50 33'28 1 11/03/2016 14:03

53 36224871 Pham Thai Nguyen 30/04/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 50 50'15 1 11/03/2016 14:25


